
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÍ SINH ĐƯỢC TUYỂN THẲNG  

THEO MÔN ĐOẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI/LỚP CHUYÊN/CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ 

(Kèm theo Thông tin tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học  

và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng chính quy năm 2026) 

TT 

Tên môn thi 

học sinh giỏi/lớp chuyên/chứng chỉ 

ngoại ngữ 

Tên ngành đào tạo 

1 Toán 

Sư phạm Toán học (*)  

Toán ứng dụng (*) 

Giáo dục học 

Quản lý giáo dục 

Giáo dục Mầm non 

Giáo dục Tiểu học 

Giáo dục Công dân 

Giáo dục Chính trị 

Sư phạm Khoa học tự nhiên 

Tâm lý học 

Tâm lý học giáo dục 

Công nghệ thông tin 

Công tác xã hội 



TT 

Tên môn thi 

học sinh giỏi/lớp chuyên/chứng chỉ 

ngoại ngữ 

Tên ngành đào tạo 

Công nghệ giáo dục 

Sư phạm công nghệ 

2 Vật lý 

Sư phạm Vật lý (*) 

Vật lý học (*) 

Sư phạm Khoa học tự nhiên 

Sư phạm Công nghệ 

Tâm lý học giáo dục  

Công tác xã hội 

Công nghệ giáo dục 

Quản lý giáo dục 

Giáo dục học 

3 Hóa học 

Sư phạm Hóa học (*) 

Hóa học (*) 

Sư phạm Khoa học tự nhiên 

Tâm lý học  

Tâm lý học giáo dục  

Công tác xã hội 

Công nghệ giáo dục 

Quản lý giáo dục 

Giáo dục học 

4 Sinh học 
Sư phạm Sinh học (*) 

Giáo dục Mầm non 



TT 

Tên môn thi 

học sinh giỏi/lớp chuyên/chứng chỉ 

ngoại ngữ 

Tên ngành đào tạo 

Sư phạm Khoa học tự nhiên 

Sư phạm Công nghệ 

Tâm lý học 

Giáo dục Tiểu học 

Công nghệ giáo dục 

Giáo dục Thể chất 

5 Ngữ văn 

Sư phạm Ngữ văn (*) 

Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam 

Việt Nam học 

Văn học (*) 

Giáo dục học 

Quản lý giáo dục 

Giáo dục Mầm non 

Giáo dục Tiểu học 

Giáo dục Đặc biệt 

Giáo dục Công dân 

Giáo dục Chính trị 

Tâm lý học 

Tâm lý học giáo dục 

Công tác xã hội 

6 Lịch sử 
Sư phạm Lịch sử (*) 

Sư phạm Lịch sử - Địa lý 



TT 

Tên môn thi 

học sinh giỏi/lớp chuyên/chứng chỉ 

ngoại ngữ 

Tên ngành đào tạo 

Công tác xã hội 

Giáo dục học 

Quốc tế học 

Giáo dục Quốc phòng - An ninh 

7 Địa lý 

Sư phạm Địa lý (*) 

Địa lý học (*) 

Sư phạm Lịch sử - Địa lý 

Công tác xã hội 

Quốc tế học 

Quản lý giáo dục 

Giáo dục học 

8 Tin học 

Sư phạm Tin học (*) 

Công nghệ thông tin (*) 

Sư phạm công nghệ 

Tâm lý học 

Công tác xã hội 

Công nghệ giáo dục 

Quản lý giáo dục 

Giáo dục học 

9 Tiếng Anh 

Sư phạm Tiếng Anh (*) 

Ngôn ngữ Anh (*) 

Quốc tế học 



TT 

Tên môn thi 

học sinh giỏi/lớp chuyên/chứng chỉ 

ngoại ngữ 

Tên ngành đào tạo 

Quản lý giáo dục 

Giáo dục học 

Giáo dục Mầm non 

Giáo dục Tiểu học 

Sư phạm Tiếng Nga 

Ngôn ngữ Nga 

Sư phạm Tiếng Pháp 

Ngôn ngữ Pháp 

Ngôn ngữ Trung Quốc 

Ngôn ngữ Nhật 

Ngôn ngữ Hàn Quốc 

Tâm lý học 

Tâm lý học giáo học 

Công tác xã hội 

Công nghệ giáo dục 

Giáo dục Đặc biệt 

10 Tiếng Nga 

Sư phạm Tiếng Nga (*) 

Ngôn ngữ Nga (*) 

Tâm lý học 

Tâm lý học giáo dục 

Công tác xã hội 

Quốc tế học 



TT 

Tên môn thi 

học sinh giỏi/lớp chuyên/chứng chỉ 

ngoại ngữ 

Tên ngành đào tạo 

11 Tiếng Trung Quốc 

Sư phạm Tiếng Trung Quốc (*) 

Ngôn ngữ Trung Quốc (*) 

Tâm lý học 

Tâm lý học giáo dục 

Công tác xã hội 

Quốc tế học 

12 Tiếng Pháp 

Sư phạm Tiếng Pháp (*) 

Ngôn ngữ Pháp (*) 

Tâm lý học 

Tâm lý học giáo dục 

Công tác xã hội 

Quốc tế học 

13 Tiếng Nhật Ngôn ngữ Nhật (*) 

14 Tiếng Hàn Quốc Ngôn ngữ Hàn Quốc (*) 

Ghi chú: các ngành có dấu (*) là ngành đúng 

 


